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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VỤ PHÁP CHẾ

Số:       /TTr-PC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng    năm 


TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT 
                  
Kính gửi: Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp chế được Bộ giao chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT (sau đây viết tắt là Thông tư 11). 
Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11 với một số nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ MỚI
Việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư 11 (sau đây viết tắt là Thông tư mới) xuất phát từ 3 lý do chủ yếu sau:

1. Ngày 08/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC quy định Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC
 ngày 27/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/12/2022. 

Theo đó, tại văn bản số 5835/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ khẩn trương rà soát, chuyển đổi mã số HS của danh mục hàng hóa chuyên ngành theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. 
Tại Thông tư 31/2022/TT-BTC có gần 200 mã hàng hóa liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thay đổi so với Thông tư 65/2017/TT-BTC (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình).
Vì vậy, Bộ cần rà soát lại toàn bộ các danh mục hàng hóa tại Thông tư 11 để đảm bảo phù hợp với quy định mới của Thông tư 31/2022/TT-BTC.
2. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết để yêu cầu các Bộ rà soát, cắt giảm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như: Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 07/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025... Theo đó, Bộ cần tiếp tục “rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành hoặc chuyển đổi phương thức kiểm tra từ kiểm tra trước thông quan sang kiểm tra sau thông quan để đảm bảo thống nhất với các quy chuẩn mới ban hành. Đối với các sản phẩm, hàng hóa được cắt giảm, nhà nước quản lý theo nguyên tắc nhà nước quy định tiêu chuẩn an toàn, người sản xuất, kinh doanh tự tuân thủ”.
3. Qua rà soát pháp luật về Lâm nghiệp, hiện nay còn “Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp” quy định tại Nghị định 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ chưa gắn mã HS. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân xác định những giống cây trồng lâm nghiệp nếu không thuộc danh mục trên sẽ phải có giấy phép khi nhập khẩu
.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM SOẠN THẢO

1. Mục đích

Một là, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực nông nghiệp và đồng bộ, thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam quy định tại Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hai là, việc xây dựng Thông tư là một trong những giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
2. Quan điểm

Thứ nhất, kế thừa các nội dung đã được khẳng định tính phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 11 trong thời gian qua. 
Thứ hai, rà soát để cắt giảm những dòng hàng không cần thiết phải kiểm  tra chuyên ngành, chuyển đổi phương thức kiểm tra đối với một số loại hàng hóa đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO  
Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, Vụ đã triển khai những công việc như: 

1. Tham mưu trình Bộ ban hành Quyết định thành lập Tổ biên tập soạn thảo Thông tư (Quyết định 3122/QĐ-BNN-PC ngày 17/8/2022).

2. Tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư 11 từ các đơn vị thuộc Bộ và đề xuất nội dung sửa đổi.
Ngày 25/8/2022, Vụ Pháp chế đã chủ trì, tổ chức cuộc họp
 nhằm rà soát, trao đổi, thống nhất: (i) cách áp mã HS đối với danh mục sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT theo Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính; (ii) làm rõ nội dung kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, kiểm tra chuyên ngành sau thông quan; (iii) trao đổi một số nội dung trong dự thảo 1.

3. Đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ (Công văn số ……/BNN-PC ngày …….); gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, một số Hội, Hiệp hội, một số đơn vị thuộc Bộ (Công văn ……../BNN-PC ngày ……..). Vụ Pháp chế đã nhận được ….. ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân; Vụ đã phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý này.
4. Tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11 vào ngày …... 
5. Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với nội dung của Thông tư còn có ý kiến khác nhau. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã phối hợp để thống nhất các nội dung đưa vào dự thảo Thông tư.

6. Trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục dự thảo

Dự thảo Thông tư gồm 05 điều:

- Điều 1: Ban hành 03 Phụ lục. 
- Điều 2: Quy định sử dụng danh mục
- Điều 3: Quy định hiệu lực thi hành.
- Điều 4: Quy định trách nhiệm thi hànhThông tư.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo
a) Về tên gọi của Thông tư mới:

Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

So với tên gọi của Thông tư 11 không có sự thay đổi.

b) Dự thảo tập trung Quy định 03 phụ lục danh mục hàng hóa và việc sử dụng các danh mục này.
- Phụ lục I. Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, gồm có 27 mục. 
So với Phụ lục 1 Thông tư 11 đã bổ sung 01 mục mới
 để đảm bảo thống nhất với Nghị định 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

- Phụ lục II. Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ gồm: 1.757 dòng hàng. 
So với Phụ lục II Thông tư 11, dự thảo đã cắt giảm thêm 04dòng hàng
. Mặc dù vậy, số lượng dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan dự kiến sẽ tăng lên so với Thông tư 11 do nhiều mã HS tại Thông tư 31/2022/TT-BTC được tách ra, chia nhỏ hàng hóa hơn so với Thông tư 65/2017/TT-BTC, với 144 dòng hàng (Số lượng biến động dòng hàng chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình) 
- Phụ lục III. Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ. So với Thông tư 11, số lượng dòng hàng có tăng lên.

Lý do: Hàng hóa là Thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thức ăn chăn nuôi (gồm: thức ăn truyền thống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
) được quy định tại các quy chuẩn Việt Nam đều áp dụng biện pháp công bố hợp quy “Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật”. Biện pháp kiểm tra này không có “Thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành”. Như vậy, các mặt hàng này sẽ không thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan nữa (Phụ lục II) mà chuyển sang Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra sau thông quan (Phụ lục III).
V. VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
(sẽ bổ sung trong quá trình tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan)
Các tài liệu kèm theo Tờ trình:


1. Dự thảo Thông tư kèm 03 Phụ lục.

2. Văn bản đề xuất sửa đổi của các đơn vị thuôc Bộ.
Trên đây là những nội dung của dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11. Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư./.
	Nơi nhận:


- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp (để phối hợp);
- Các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Chăn nuôi, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản (để phối hợp);
- Lưu: PC.
	VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Nam


� Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 là một trong những căn cứ chính để Bộ rà soát, ban hành danh mục bảng mã HS trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT tại các Thông tư như: Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT, Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT.


� Yêu cầu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 5835/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính.


� Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan, gồm các đơn vị: Cục Giám sát quản lý, Cục Quản lý rủi ro, Cục Thuế xuất nhập khẩu), Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng), Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm Việt Nam) và đại diện Lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ (gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Kinh tế hợp tác và PTNT, Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản).


� Bảng mã số HS đối với giống cây trồng lâm nghiệp.


� Các dòng hàng cắt giảm gồm: 04 dòng hàng kiểm dịch động vật thủy sản thuộc nhóm 15.04 (Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học), gồm các mã HS: 1504.10.20, 1504.10.90, 1504.20.10,  1504.20.90.. 


� Các lọai thức ăn chăn nuôi khác: Thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, nguyên liệu đơn thức ăn chăn nuôi vẫn thuộc danh mục hàng hóa kiểm tra nhập khẩu trước thông quan.
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